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15. NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG ANH 
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Table 2. Matrix of the relationship between courses and University Philosophies of 

Education 

 No. Course  P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 

1 Introduction to 
TESOL 

X X X X X X X X X   X X 

2 Advanced 
Teaching 
Methodology  

 X X   X   X  X   X  X  X X   X   

3 Research 
Writing  

X X X X X X   X X X X X 
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4 English 
Linguistics  

X X X   X X X       X   

5 Second 
Language 
Acquisition 

X X X X X X X X   X X X 

6 Research 
Methods 1  

 X  X  X   X   X X  X   X   X    

7 Syllabus Design 
and Materials  
Development  

X X X X X X X X X X X X 

8 Practicum* X X X X X X X X X X X X 

9 Research 
Methods 2* 

X X   X X X X X   X X X 

10 Proposal 
Writing* 

X X X X X X X X X     X 

11 Technology 
Assisted 
Language 
Learning 

X X X X X X X   X X X   

12 Seminars on 
English 
Language 
Teaching Issues  

X X X   X X X   X X X X 

13 Intercultural 
Communication 
in Language 
Teaching 

X X X X X X X X X X X X 

14 Language 
Assessment 

X X X X   X X X X X X X 

15 Discourse 
Analysis in 
Language 
Teaching 

X X X X X X X X X X X X 

16 Translation 
Studies 

X X X   X X X   X X X   

17 Literature in 
Language 
Teaching 

X X X   X X X X X X X X 

18 Sociolinguistics 
in Language 
Teaching 

 X X   X   X  X  X     X  X X   

19 Language 
Program 
Administration  

X  X  X X   X  X X  X  X   X X  X  

20 Language 
Awareness  

X X X X X   X X X   X X 

21 Techniques in 
TESOL  

X X X   X X X X X X X   

22 MA minor thesis 
(9 credits) 

X X X X X X X X X X X X 

23 MA thesis (15 
credits) 

X X X X X X X X X X X X 
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              ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  

BỘ MÔN TIẾNG ANH 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ (Giáo dục học) 

 

Mục tiêu đào tạo:  

1.1. Mục tiêu chung:   

Chương trình này nhằm đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Lý Luận và Phương pháp dạy 

học bộ môn tiếng Anh có kiến thức chuyên môn vững vàng; có năng lực thực hành giao tiếp 

bằng tiếng Anh; có thể nắm vững, phát triển và biết cách ứng dụng một cách thích hợp các 

kỹ thuật giảng dạy tiếng Anh hiện đại của thế giới vào thực tế giảng dạy và nghiên cứu ở 

các trường đại học, cao đẳng, phổ thông chuyên ngữ Việt Nam; có khả năng tiếp tục nghiên 

cứu chuyên sâu về các lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:  

- Hoàn chỉnh, mở rộng, nâng cao kiến thức đã học trong chương trình đại học về việc 

giảng dạy tiếng Anh; 

- Trang bị kiến thức cơ bản về lý luận về các phương pháp giảng dạy khác nhau tâm 

lý học hoạt động và tâm lý học nhận thức, ngôn ngữ học, tâm lý - ngôn ngữ học, xã hội- 

ngôn ngữ học, lịch sử phát triển của tiếng Anh để trên cơ sở đó học viên có thể vận dụng 

vào nghiên cứu các cơ sở lý luận của phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại;  

Bổ trợ cho học viên những kiến thức có lựa chọn về các chuyên ngành  có liên quan 

đến lĩnh vực dạy-học như lý thuyết biên soạn và phát triển  chương trình, giáo trình; lý luận 

về kiểm tra-đánh giá năng lực và kiến thức ngôn ngữ; vai trò của công nghệ thông tin, kỹ 

thuật hiện đại trong việc hỗ trợ hoạt động dạy học...;  

Bồi dưỡng cho học viên thế giới quan và phương pháp luận khoa học, rèn luyện cho 

học viên các phương pháp nghiên cứu khoa học chung và chuyên biệt về giáo dục và giáo 

dục về ngôn ngữ để học viên vận dụng vào việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp và bước đầu 

độc lập tổ chức điều tra, nghiên cứu, đề ra những giải pháp phù hợp cho những vấn đề do 

thực tế dạy học và công tác giáo dục đặt ra cho họ; 



Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh có thể thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh và nghiên 

cứu, quản lý ở các cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông trung học hoặc 

các cơ quan nghiên cứu, đào tạo hoặc các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực có kỹ năng ngoại 

ngữ. Học viên có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu khoa học để đạt học vị Tiến sỹ. 

3.2.2. Chuẩn đầu ra 

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 

(theo quy định tại thông tư 07/2015) gồm có 3 nhóm chuẩn đầu ra như sau: 

CĐR1 

Kiến thức 

chung 

CĐR1.1. Lý 

luận chính trị  

 

- Biết, hiểu và có thể trình bày rõ các 

nguyên lý, phạm trù, qui luật của phép biện 

chứng và vận dụng được trong phân tích 

hiện thực; 

- Hiểu biết về xã hội, môi trường, pháp luật, 

chính trị, an ninh quốc phòng và định hướng 

phát triển của đất nước và địa phương; 

- Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách 

của Đảng cộng sản Việt Nam. 

CĐR1.2. 

Nghiên cứu 

khoa học 

- Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải 

quyết trong nghiên cứu khoa học;  

- Xác định phương pháp và giải pháp để giải 

quyết vấn đề;  

- Biết cách triển khai và điều chỉnh giải 

pháp trong quá trình ứng dụng thực tiễn. 

Kiến thức 

chuyên 

môn 

CĐR1.3 

Những hiểu 

biết, thông tin 

cao hơn về 

chuyên ngành 

- Có kiến thức sâu và hiểu biết phương pháp 

luận khoa học về chuyên ngành Lý luận và 

Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; 

- Có thể đánh giá và vận dụng các phương 

pháp dạy học khác nhau, với các chiến lược 

giảng dạy khác nhau cho các loại hình 

người học khác nhau một cách hiệu quả; 

- Áp dụng được các kiến thức chuyên sâu 

của chuyên ngành vào công tác giảng dạy. 

CĐR2 

Kỹ năng 

nghề 

nghiệp 

CĐR2.1. Kỹ 

năng cứng về 

chuyên môn 

- Có khả năng phân tích, xử lý những vấn đề 

trong lĩnh vực chuyên môn Lý luận và 

Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh; 

- Có tư duy phản biện, suy nghiệm về các 

hoạt động dạy học và đánh giá tài liệu dạy 

học để thiết kế và sử dụng các hoạt động và 



tài liệu dạy học hiệu quả, phù hợp với mục 

tiêu của chương trình đào tạo và nhu cầu 

của người học. 

CĐR2.2. Kỹ 

năng mềm 
- Có kỹ năng tự học, làm việc độc lập và 

phối hợp hiệu quả với các đồng nghiệp 

trong công tác chuyên môn dạy học; 

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết 

báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên 

cứu; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ 

chức, quản lý và điều hành các hoạt động 

dạy học tại đơn vị công tác; 

- Có kỹ năng tương tác và giao tiếp hiệu quả 

với người học, đồng nghiệp và các bên liên 

quan để giúp cho việc dạy và học thành 

công. 

CĐR2.3. Kỹ 

năng ngoại 

ngữ 

Sử dụng một ngoại ngữ thứ hai (tiếng Pháp, 

Nga, Trung, Nhật, Hàn) đạt chứng chỉ năng 

lực ở trình độ bậc 3 theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được 

ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

CĐR2.4. Kỹ 

năng tin học 

- Ứng dụng công nghệ thông tin và các 

phương tiện kỹ thuật khác trong giảng dạy; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm liên 

quan đến hoạt động chuyên môn ngành Lý 

luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng 

Anh. 

CĐR3 

Năng lực tự 

chủ và 

trách 

nhiệm 

 - Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, có 

trách nhiệm với bản thân, xã hội và môi trường; 

- Phát hiện và giải quyết các vấn đề chuyên 

môn; 

- Tự định hướng phát triển năng lực nghiệp 

vụ sư phạm, tiếp cận kiến thức khoa học 

công nghệ mới thông qua việc học tập suốt 

đời, cũng như hướng dẫn người học phát 

triển kỹ năng tự học và thực hiện việc tự 

học. 

- Bảo vệ và chịu trách nhiệm về kết luận 

chuyên môn. 



 

3.2.3. Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn 

tiếng Anh gồm 60 tín chỉ, cụ thể được phân bố theo các nhóm kiến thức với tổng số tín chỉ 

được quy định như sau: 

STT Nhóm kiến thức 
Tổng 

số TC 
Số TC 

bắt buộc 
Số TC tự 

chọn 

1 Kiến thức chung 07 07 0 

2 Kiến thức cơ sở 16 11 05 

3 Kiến thức chuyên ngành 28 18 10 

4 Luận văn 9 9 0 

5 Tổng 60 45 15 

 

3.2.4. Khối lượng kiến thức của các học phần 

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo: 

 

ST

T 
Mã học 

phần 
Tên học phần Số TC 

A PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 07 

01 NN.PA.501 Triết học 04 

02 NN.PA.502 Ngoại ngữ 03 

B PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ 16 

 * Học phần bắt buộc 11 

03 NN.PA.503 Phương pháp NCKH trong dạy - học ngoại ngữ     03  

04 NN.PA.504 Viết tiếng Anh học thuật 03 

05 NN.PA.505 Ngôn ngữ, văn hóa, xã hội 02 

06 NN.PA.506  Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh   03 

 * Học phần tự chọn (chọn 02 trong 04 học phần dưới đây) 5/10 



07 NN.PA.507 Ngôn ngữ học đại cương 02 

08 NN.PA.508 Tiếng Anh chuyên ngành 02 

09 NN.PA.509 Phát triển năng lực ngữ dụng   03 

10 NN.PA.510 Phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa   03  

C PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 28 

 * Học phần bắt buộc 18 

11 NN.PA.511 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh   03 

12 NN.PA.512 Tiếp thụ ngôn ngữ hai  03 

13 NN.PA.513 Biên soạn tài liệu dạy-học tiếng Anh    03 

14 NN.PA.514 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 03 

15 NN.PA.515 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em   03 

16 NN.PA.516 Phát triển nghiệp vụ (reflective + practicum)  03 

 * Học phần tự chọn (chọn 04 trong 08 học phần dưới đây) 10/20 

17 NN.PA.517 Ngôn ngữ học đối chiếu 02 

18 NN.PA.518 Phân tích ngôn ngữ người học   02 

19 NN.PA.519 Phương pháp giảng dạy lớp đông 02 

20 NN.PA.520 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ tiểu học   03 

21 NN.PA.521 Phương pháp dự án và nhiệm vụ trong GD ngoại ngữ   03 

22 NN.PA.522 Các loại tiếng Anh trên thế giới 03 

23 NN.PA.523 Phân tích diễn ngôn   02 

24 NN.PA.524 Ứng dụng công nghệ thông tin trong GD ngoại ngữ   03 



D NN.PA.525         LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 9 

 TỔNG SỐ TÍN CHỈ (A+B+C+D) 60 

8. 3. Kế hoạch đào tạo (dự kiến)   

Kỳ tập 

trung 
 

TT 

 

Mã HP 

 

Tên học phần 

Số tính chỉ 

Bắt 

buộc 
Tự 

chọn 
Tổng 

cộng 

 

 

 

I 

01 NNPA.501 Triết học 04 0  

 

15+2 

  

02 NNPA.502 Ngoại ngữ 03 0 

03 NNPA.503 PPNC KH trong DH ngoại 

ngữ 
03  0 

04 NNPA.504 Viết tiếng Anh học thuật 03 0 

05 NNPA.505 Ngôn ngữ, Văn hóa, Xã hội 02 0 

06 NNPA.507 Ngôn ngữ học đại cương 0 (02) 

07 NNPA.508 Tiếng Anh chuyên ngành 0  (02) 

 

 

 

II 

08 NNPA.506 Nguyên lý giảng dạy tiếng 

Anh 
03 0  

 

 

15+ 3 

09 NNPA.511 Phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh 
03 0 

10 NNPA.512 Tiếp thu ngôn ngữ thứ hai 

CS  
03 0  

11 NNPA.513 Biên soạn tài liệu dạy học 

tiếng Anh 
03 0 

12 NNPA.514 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 03 0 

13 NNPA.509 Phát triển năng lực ngữ dụng 0  (03) 

14 NNPA.510 Phát triển năng lực giao tiếp 

liên VH 
0 (03) 

 

 

 

15 NNPA.515 Phương pháp GD tiếng Anh 

cho trẻ em 
03 0  

 

 16 NNPA.516  Phát triển nghiệp vụ 03 0 



 

 

III 

17 NNPA.517  Ngôn ngữ học đối chiếu 0  (02)  

 

 

6+10 

18 NNPA.518 Phân tích ngôn ngữ người 

học 
0  (02)  

19 NNPA.519 Phương pháp giảng dạy lớp 

đông  
0 (02) 

20 NNPA.520 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 

tiểu học 
0 (03) 

21  NNPA.521 PP dự án và nhiệm vụ  trong 

GDNN 
0 (03) 

22 NNPA.522 Các loại tiếng Anh trên thế 

giới 
0 (03) 

23 NNPA.523 Phân tích diễn ngôn 0 (03) 

24 NNPA.524 Ứng dụng công nghệ trong 

GDNN 
0 (03) 

IV 25 NNPA.525 LUẬN VĂN 09 0 09 

                    Tổng cộng 35 25 60 

 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KHOA TIẾNG ANH 

YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỌC PHẦN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO CAO HỌC LÝ LUẬN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

KHOA TIẾNG ANH 

 

ST

T 
Mã TÊN HỌC PHẦN T

C 
1 2 3 4 5 6 7 

1 NN.PA.503 Phương pháp NCKH trong dạy - 

học ngoại ngữ     
03  B B A A A A A 

2 NN.PA.504 Viết tiếng Anh học thuật 03 B B A A A A A 

3 NN.PA.505 Ngôn ngữ, văn hóa, xã hội 02 B B B B A A A 

4 NN.PA.506  Nguyên lý giảng dạy tiếng Anh   03 B B A A B A A 

5 NN.PA.507 Ngôn ngữ học đại cương 02 B B A B B A A 



6 NN.PA.508 Tiếng Anh chuyên ngành 02 B B A B A B A 

7 NN.PA.509 Phát triển năng lực ngữ dụng   03 B B A A B A B 

8 NN.PA.510 Phát triển năng lực giao tiếp liên 

văn hóa   
03  B B C A A B A 

9 NN.PA.511 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh   03 A B A A B A A 

10 NN.PA.512 Tiếp thụ ngôn ngữ hai  03 B B A B A A A 

11 NN.PA.513 Biên soạn tài liệu dạy-học tiếng 

Anh    
03 A B A A B A A 

12 NN.PA.514 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ 03 A B A B A A B 

13 NN.PA.515 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 

cho trẻ em   
03 A B A A B A A 

14 NN.PA.516 Phát triển nghiệp vụ  03 A A A A B B A 

15 NN.PA.517 Ngôn ngữ học đối chiếu 02 C A B B B A A 

16 NN.PA.518 Phân tích ngôn ngữ người học   02 B B A A B A B 

17 NN.PA.519 Phương pháp giảng dạy lớp đông 02 B A A B A B A 

18 NN.PA.520 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ tiểu 

học   
03 A B A A B A A 

19 NN.PA.521 Phương pháp dự án và nhiệm vụ 

trong GD ngoại ngữ   
03 A B A A B A A 

20 NN.PA.522 Các loại tiếng Anh trên thế giới 03 C B A A C A B 

21 NN.PA.523 Phân tích diễn ngôn   02 B B A A C A B 

22 NN.PA.524 Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong GD ngoại ngữ   
03 A B A A B A A 

23          LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 9        

 

Ký hiệu về mối quan hệ của mục tiêu môn học với chuẩn đầu ra: 

A (strong): có mối quan hệ chặt chẽ với chuẩn đầu ra 

B (average): có mối quan hệ tương đối chặt chẽ với chuẩn đầu ra 

C       (weak): không có quan hệ chặt chẽ với chuẩn đầu ra 

 



 
 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
        Số: 3566 /QĐ-ĐHV                  Nghệ An, ngày 13  tháng 10  năm 2014 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành khung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
 

 Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh; 
 Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành "Điều lệ trường đại học"; 

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ ngày 29/3/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về 
việc giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ trên đại học cho Trường ĐHSP Vinh (nay là Trường 
Đại học Vinh); 
 Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 3139 /QĐ-ĐHV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Vinh bàn hành Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Cơ sở đào tạo sau đại học 
Trường Đại học Vinh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Trưởng các khoa có đào tạo 
Sau Đại học, chủ nhiệm các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ,  

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Khung chương trình 31 chuyên ngành 

đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Vinh (có danh mục kèm theo).  
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực đối với đào tạo trình độ thạc sĩ từ khóa 22 (2014 

– 2016) và thay thế cho các quyết định trước đây về khung chương trình đào tạo trình độ 
thạc sĩ của Trường Đại học Vinh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, Trưởng các khoa, Chủ nhiệm chuyên 
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Thanh 
tra Giáo dục, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các đơn vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 
Nơi nhận:       KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 2;      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Vụ GDĐH (b/c) 
- Lưu: HCTH, SĐH. 

      
 
                 PGS. TS. Ngô Sỹ Tùng 
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BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

           

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC KIẾN THỨC CỞ SỞ NGÀNH:  

NGOẠI NGỮ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3566/QĐ-ĐHV ngày 13 tháng 10 năm 2014 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh)  

 

TT Tên môn học Số 
TC 

Người giảng dạy 

Các môn học bắt buộc  
 
1 

Ngôn ngữ học đaị cương 
General Linguistics 

 
 

3 

PGS. TS. Lê Đình Tường 
PGS. TS. Lê Công Thìn 
GS. TS. Diệp Quang Ban 
TS Nguyễn Xuân Bình 

 
 
2 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 
Research methods 

 
3 

PGS. TS. Ngô Đình Phương 
TS. Trần Thị Ngọc Yến 
TS. Lê Văn Canh 
TS. Trần Bá Tiến 

 
 
3 

Bình diện văn hóa trong dạy học 
tiếng Anh 
Cultural issues in the English 
language teaching 

 
 

3 

TS. Trần Bá Tiến 
GS. TS. Nguyễn Quang 
TS. Nguyễn Quang Ngoạn 

 
4 

Tiếp thu ngôn ngữ thứ nhất và ngôn 
ngữ thứ hai  
First and Second Language 
Acquisition 

 
3 

TS. Trần Bá Tiến 
TS. Lê Văn Canh 
TS. Trần Thị Ngọc Yến 

Các môn học tự chọn (chọn 4 trong 9 môn học) 
1 Phân tích diễn ngôn 

Discourse Analysis 
 

3 
PGS. TS. Ngô Đình Phương 
PGS. TS.  Nguyễn Thanh Tùng 
PGS. TS. Lâm Quang Đông 

2 Ngữ pháp chức năng  
Functional Grammar 

 
3 

GS. TS. Diệp Quang Ban 
PGS. TS. Ngô Đình Phương 
PGS. TS Nguyễn Thanh Tùng 

3 Ngôn ngữ học tri nhận  
Cognitive Linguistics 

3 PGS. TS. Ngô Đình Phương 
TS. Trần Bá Tiến 
GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp 
GS. TSKH. Lý Toàn Thắng 
TS Nguyễn Xuân Bình 

4 Ngữ dụng học 
Pragmatics 

3 PGS. TS. Ngô Đình Phương 
PGS. TS. Lâm Quang Đông 
TS. Nguyễn Quang Ngoạn 
TS. Nguyễn Tất Thắng 

5 Ngữ nghĩa học  
Semantics 

3 PGS. TS. Lâm Quang Đông 
PGS. TS. Ngô Đình Phương 
TS. Nguyễn Tất Thắng 
TS. Nguyễn Quang Ngoạn 
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6 Ngôn ngữ học xã hội 
Sociolinguistics 

3 GS. TS. Nguyễn Văn Khang 
PGS. TS. Lê Công Thìn 
TS. Nguyễn Tất Thắng 
PGS. TS. Lâm Quang Đông 

7 Ngôn ngữ học đối chiếu 
Contrastive analysis 

3 PGS. TS. Lê Công Thìn 
PGS. TS. Lê Đình Tường 
GS. TS. Diệp Quang Ban 
TS Nguyễn Xuân Bình 
PGS. TS. Lâm Quang Đông 

8 Ngôn ngữ học ứng dụng  
Applied Linguistics 

 GS. TS. Hoàng Văn Vân 
TS. Nguyễn Gia Việt 
TS. Nguyễn Tất Thắng 
PGS. TS. Lâm Quang Đông 

9 Viết khoa học  
Academic writing 

 TS. Nguyễn Gia Việt 
TS. Trần Thị Ngọc Yến  
TS. Trần Bá Tiến 

                           KT. HIỆU TRƯỞNG 
            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
            PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi so

'l'6ng so

CHU'ONG TRiNI.I DAOTAO TTIAC Si

luQn vti phu'nng phtip dt11, 11rrc bQ mAn Tiing Anh

lir

111

y: 61 tin chi

- KhOi ki6n thuc chung: 7 tin chi (Bit buQc: 4 tin chi; Tu chon: 3 tin chi)

,- Kh6i ki6n thirc co so cira chuy6n ngirnh: 27 tinchi (Bit bu6c: 12 tin chi; Tu chon: 9/15 tin chi)

KhOi ki€n thric chuy6n ngdnh: 2l tinchi (Bit bu6c: 12 tin chi; TU chon: 9/15 tin chi)

- Lu4n vdn t6t nghiQp: 12 tin chi

TT TGn hgc phin M[ sii
sii tin

chi

I Xtriii Xi6n thrlc chung: 7 tin chi

Rdt buoc I tin chi

I
'fri6t h9c POLI 601 4

'Iir chgn 3/6 tin chi

2

\go4i ngir 2

Tiilng Ph6p FREN 602a

a
JTi6ng Nga RUSS 6O2b

Ti6ng Trung CHN 602c

J Li ludn day hoc hi6n dai PSYC 603 J

II fn6i XiOn thri'c ctv s&: 21 tin chi

Bdt bu6c I2 tin chi

I \g6n ngfr' hoc ['ng dung trong d4y hgc ti6ng Anh ENGl 4

2 Phuo'ng ph6p nghiCn cfu trong d4y hgc ti6ng Anh E,\G2 4

J Ti6ng Anh hoc thuAt ENG3 4

Tu chon 9/ 21 tin chi

4 \g6n nglr hoc dai cuo'ng E\G4 -)

5 \g6n nglr hoc xi h6i E,\G5 J

,?

tvl
s U'

IRUO' DI\II TIU'ONG \GIIItT CL't;



E\G6 J\h['ng duo'ng6

Ir\G7 J.n**,, *ffi +*'g*n,\g*), h<)c n go4i nsn7

Ir\(i8 )x-o,,e'L,;K$jbtta N6l//8

E\G9 fl9 Giao ti6p li6n vdn

I:NG10 J10 Thu dic ng6n ngfr'thir hai: l1i 1u6n vi thu'c ti6n

E\GI1 J11 Chc ly thuytit hgc tAp

III fniii XiOn thric chuy0n nghnh: 21 tin chi

Bdt bu6c I2 tin chi

E\G12 4
1 Phuo'ng ph6p day hoc ti6ng Anh: Ly ludn vi thuc ti6n

Ir\Gl3 42 Xiy dgng chuo'ng trinh vd tdi li6u trong d4y hgc ti6ng Anh

4E\G14J Ki6m tra d6nh gi6 ndng lp'c ti6ng Anh

Tu'chon 9/15 rin chi

I]\G15 l4 Tdrn ly rlay hoc ti6ng Anh

3tr\G 165 St'dyng c6ng ngh6 h6 tro. dgy hoc ngoai ngir

E\Gi7 J6 Phuong ph6p day ngoai ngfr'tich ho'p v6'i n6i dung chuy6n ngdnh

3Song ngir vh gi6o dr;c song ngir E\G181

E\G19 J8 B6i dudng chuy6n m6n cho gi6o vien ti6ng Anh

12IV Lufn vin ti5t nghiGp

2r

ffir*tft\,'.,




















